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SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Câu 1: Ngành nào sau đây được coi là ngành công nghiệp trọng điểm tiêu biểu hiện nay?
A. Hóa chất.	B. Luyện kim
C. Vật liệu xây dựng	D. Sản xuất hàng tiêu dùng.
Câu 2: Nền kinh tế nước ta bước vào giai đoạn đổi mới từ khi nào?
A. 1930	B. 1945
C. 1975					 	 D. 1986.
Câu 3: Tỉnh nào sau đây nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
A. Đồng Nai	B. Bình Định	C. Hải Dương	D. Bến Tre.
Câu 4: Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế:
A. Từ nền kinh tế nhiều thành phần sang nền kinh tế tập trung nhà nước và tập thể.
B. Cả nước hình thành 3 vùng kinh tế phía Bắc, miền Trung và phía Nam.
C. Chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ.
D. Từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.
Câu 5: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện ở
A. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung và phía Nam.
B. Chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ.
C. Chuyển dịch cơ cấu ngành, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta.
D. Hình thành các khu trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp mới.
Câu 6: Trước đổi mới, thời kì kinh tế nước ta gặp khủng hoảng là:
A. Từ 1954 đến 1975.
B. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.
C. Sau 1975 đến những năm cuối thập kỉ 80 của thế kỉ XX.
D. Từ sau 1986 đến trước năm 1996.
Câu 7: Trong cơ cấu GDP của nước ta, ngành dịch vụ có đặc điểm
A. Chiếm tỉ trọng thấp nhất nhưng có xu hướng tăng lên.
B. Chiếm tỉ trọng cao nhất nhưng có xu hướng giảm xuống.
C. Chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.
D. Tỉ trọng cao hơn nông –lâm- ngư nghiệp, nhưng còn thấp hơn công nghiệp, xây dựng và ít biến động.
Câu 8: Ý nào sau đây không phải là thách thức của nền kinh tế nước ta khi tiến hành đổi mới:
A. Sự phân hoá giàu nghèo và tình trạng vẫn còn các xã nghèo, vùng nghèo.
B. Nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh và khá vững chắc.
D. Những bất cập trong sự phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
Câu 9: Cả nước hình thành các vùng kinh tế năng động thể hiện
A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.
C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.
D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.
Câu 10: Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?
A. Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.
B. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.
C. Kinh tế cá thể được thừa nhận và ngày càng phát triển.
D. Công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.
Câu 11: Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu GDP giảm và chiếm tỉ trọng thấp nhất chứng tỏ:
A. Nông, lâm, ngư nghiệp có vị trí không quan trọng trong nền kinh tế nước ta.
B. Nước ta đã hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
C. Nước ta đang chuyển từng bước từ nông nghiệp sang công nghiệp.
D. Nước ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.
Câu 12: Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước (Đơn vị triệu USD)
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Cơ cấu ngành dịch vụ là:
A. 40,1%	B. 42,6%	C. 43,5%	D. 45%
Câu 13: Cả nước hình thành các vùng kinh tế năng động thể hiện ở
A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.
C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.
D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.
Câu 14: Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?
A. Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.
B. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.
C. Kinh tế cá thể được thừa nhận và ngày càng phát triển.
D. Công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.
Câu 15: Đây là đặc điểm của nền kinh tế miền Nam dưới chế độ Sài Gòn
A. Khủng hoảng kéo dài.
B. Lạm phát cao, sản xuất đình trệ, lạc hậu.
C. Chỉ tập trung ở các thành phố lớn, phục vụ chiến tranh.
D. Mang tính chất thực dân mới nửa phong kiến.
Câu 16: Ngoài những thử thách trong nước, ta đang phải đối mặt với thử thách từ bên ngoài là
A. Du nhập lao động	B. Du nhập máy móc, thiết bị
C. Du nhập hàng hoá	D. Sự đầu tư
Câu 17: Ý nào sau đây không phải là thành tựu của nền kinh tế nước ta khi tiến hành đổi mới
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh và khá vững chắc.
B. Chênh lệch về kinh tế giữa các vùng miền còn lớn.
C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo tích cực.
D. Hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu diễn ra nhanh chóng.
Câu 18: Chuyển dịch cơ cấu ngành của nước ta đang diễn ra theo xu hướng?
A. Tăng tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.
B. Tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông nghiệp và khu vực dịch vụ.
C. Tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ, giảm tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp.
D. Giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.
Câu 19: Cho biểu đồ sau
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Nhận định nào sau đây đúng:
A. Giảm tỉ trọng khu vực nghiệp khu vực công nghiệp - xây dựng; tăng tỉ trọng nông lâm ngư; khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
B. Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
C. Giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
D. Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ. Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
Câu 20: Ba vùng kinh tế trọng điểm nước ta là
A. Phía Bắc, miền Trung và phía Nam.
B. Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam.
C. Bắc Bộ, Trung bộ và Nam bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng, Duyên Hải và Đông Nam Bộ.
Câu 21: Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc
A. Hải Dương	B. Quảng Ninh.	C. Nam Định	D. Hưng Yên.

ĐÁP ÁN

	1
	D
	6
	C
	11
	C
	16
	C
	21
	C

	2
	D
	7
	A
	12
	B
	17
	B
	
	

	3
	C
	8
	C
	13
	D
	18
	D
	
	

	4
	D
	9
	D
	14
	D
	19
	B
	
	

	5
	B
	10
	B
	15
	C
	20
	A
	
	




1

image1.png
Nam 2005
Khu viee
Nong —Tam — ngw nghiép 77520
Cong nghiém —Xay dung 92357
Dich vu 125819
Téng 295696





image2.jpeg
BIEU DO CHUYEN DICH CO CAU GDP TU NAM 1990 DEN NAM 2002

%

1990 1991 1995 19971998 2002

[T Nons,tm.ngu natit
[ comanotiep- sty cung
Dichwy






 


1


 


 


1


 


Trangtailieu.com 


–


 


Thư vi


?


n online dành cho m


?


i l


?


a tu


?


i


 


BÀI T


?


P TR


?


C NGHI


?


M Đ


?


A LÍ 


9


 


BÀI 


6


:


 


S


?


 PHÁT TRI


?


N N


?


N KINH T


?


 VI


?


T NAM


 


Câu 1:


 


Ngành nào sau đây đư


?


c coi là ngành công nghi


?


p tr


?


ng đi


?


m tięu bi


?


u hi


?


n nay?


 


A. 


Hóa ch


?


t.


 


B. 


Luy


?


n kim


 


C. 


V


?


t li


?


u xây d


?


ng


 


D. 


S


?


n xu


?


t hŕng tięu důng.


 


Câu 2:


 


N


?


n kinh t


?


 


nư


?


c ta bư


?


c vào giai đo


?


n đ


?


i m


?


i t


?


 


khi nŕo?


 


A. 


1930


 


B. 


1945


 


C. 


1975


 


 


 


 


 


 


 


 


D. 


1986.


 


Câu 3:


 


T


?


nh nào sau đây n


?


m trong vùng kinh t


?


 


tr


?


ng đi


?


m phía nam


 


A. 


Đ


?


ng Nai


 


B. 


Běnh 


Đ


?


nh


 


C. 


H


?


i 


Dương


 


D. 


B


?


n Tre.


 


Câu 4:


 


Bi


?


u hi


?


n nào sau đây th


?


 


hi


?


n s


?


 


chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u kinh t


?


 


theo thành ph


?


n kinh t


?


:


 


A. 


T


?


 


n


?


n kinh t


?


 


nhi


?


u thành ph


?


n sang n


?


n kinh t


?


 


t


?


p trung nhà nư


?


c và t


?


p th


?


.


 


B. 


C


?


 


nư


?


c h́nh thành 3 vùng kinh t


?


 


phía B


?


c, mi


?


n Trung và 


phía Nam.


 


C. 


Chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u ngành, cơ c


?


u thành ph


?


n kinh t


?


 


và cơ c


?


u lănh th


?


.


 


D. 


T


?


 


n


?


n kinh t


?


 


ch


?


 


y


?


u là khu v


?


c Nhà nư


?


c và t


?


p th


?


 


sang n


?


n kinh t


?


 


nhi


?


u thành ph


?


n.


 


Câu 5:


 


Chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u kinh t


?


 


th


?


 


hi


?


n 


?


 


A. 


H́nh thành các vùng kinh t


?


 


tr


?


ng đi


?


m phía B


?


c, mi


?


n Trung vŕ phía Nam.


 


B. 


Chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u ngành, cơ c


?


u thành ph


?


n kinh t


?


 


và cơ c


?


u lănh th


?


.


 


C. 


Chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u ngành, thu hút v


?


n đ


?


u tư nư


?


c ngoài vào nư


?


c ta.


 


D. 


H́nh thành các khu trung tâm công nghi


?


p, vùng công nghi


?


p m


?


i.


 


Câu 6:


 


Trư


?


c đ


?


i m


?


i, th


?


i kě kinh t


?


 


nư


?


c ta g


?


p kh


?


ng ho


?


ng là:


 


A. 


T


?


 


1954 đ


?


n 


1975


.


 


B. 


Sau ngày đ


?


t nư


?


c hoàn toàn th


?


ng nh


?


t.


 


C. 


Sau 1975 đ


?


n nh


?


ng năm cu


?


i th


?


p k


?


 


80 c


?


a th


?


 


k


?


 


XX.


 


D. 


T


?


 


sau 1986 đ


?


n trư


?


c năm 1996.


 


Câu 7:


 


Trong cơ c


?


u GDP c


?


a nư


?


c t


a, ngành d


?


ch v


?


 


có đ


?


c đi


?


m


 


A. 


Chi


?


m t


?


 


tr


?


ng th


?


p nh


?


t nhưng có xu hư


?


ng tăng lên.


 


B. 


Chi


?


m t


?


 


tr


?


ng cao nh


?


t nhưng có xu hư


?


ng gi


?


m xu


?


ng.


 


C. 


Chi


?


m t


?


 


tr


?


ng cao nhưng xu hư


?


ng c̣n bi


?


n đ


?


ng.


 


D. 


T


?


 


tr


?


ng cao hơn nông 


–


lâm


-


 


ngư nghi


?


p, nhưng c


òn th


?


p hơn 


công nghi


?


p, xây d


?


ng và ít bi


?


n 


đ


?


ng.


 


Câu 8:


 


Ý nŕo sau 


đây không ph


?


i lŕ thách th


?


c c


?


a n


?


n kinh t


?


 


nư


?


c ta khi ti


?


n hành đ


?


i m


?


i:


 


A. 


S


?


 


phân hoá giàu nghèo và t́nh tr


?


ng v


?


n c̣n các xă nghèo, vùng nghèo.


 


B. 


Nhi


?


u lo


?


i tài nguyên đang b


?


 


khai thác quá m


?


c


, môi trư


?


ng b


?


 


ô nhi


?


m.


 


C. 


T


?


c đ


?


 


tăng trư


?


ng kinh t


?


 


tăng nhanh và khá v


?


ng ch


?


c.


 


D. 


Nh


?


ng b


?


t c


?


p trong s


?


 


phát tri


?


n văn hoá, giáo d


?


c, y t


?


.


 


Câu 9:


 


C


?


 


nư


?


c h́nh thành các vùng kinh t


?


 


năng đ


?


ng th


?


 


hi


?


n


 


A. 


S


?


 


chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u GDP c


?


a n


?


n kinh t


?


.


 


B.


 


S


?


 


chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u thành ph


?


n kinh t


?


.


 


C. 


S


?


 


chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u ngành kinh t


?


.


 


D. 


S


?


 


chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u lănh th


?


 


kinh t


?


.


 


Câu 10:


 


Bi


?


u hi


?


n nào sau đây th


?


 


hi


?


n s


?


 


chuy


?


n d


?


ch cơ c


?


u kinh t


?


 


theo lănh th


?


?


 


A. 


Gi


?


m t


?


 


tr


?


ng khu v


?


c nông, lâm, ngư 


nghi


?


p.


 


B. 


Trong nông nghi


?


p đ


ã hình thành các vùng chuyên canh.


 


C. 


Kinh t


?


 


cá th


?


 


đư


?


c th


?


a nh


?


n và ngày càng phát tri


?


n.


 


D. 


Công nghi


?


p là ngành có t


?


c đ


?


 


phát tri


?


n nhanh nh


?


t.


 


Câu 11:


 


T


?


 


tr


?


ng c


?


a khu v


?


c nông, lâm, ngư nghi


?


p trong cơ c


?


u GDP gi


?


m và 


chi


?


m t


?


 


tr


?


ng th


?


p 




  1    

1  Trangtailieu.com  –   Thư vi ? n online dành cho m ? i l ? a tu ? i  
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